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TT Tên môn/lớp Khối
Lớp 

chuyên

Hệ số 

quy 

đổi

Số tiết phân phối Số giờ kê khai
Số giờ được 

quy chuẩn
Thời gian thực hiện Ghi chú

1 Sinh_(10A4_HK2:2022_2023) 10 0 0,8 34/0/0 34 27,2
02/01/2023 - 

25/05/2023
Hệ số QĐ: 0.8

2
STEAM_(10A14_HK2:2022_2023

)
10 0 0,8 105/0/0 105 84

02/01/2023 - 

25/05/2023
Hệ số QĐ: 0.8

3
STEAM_(11A15_HK1:2023_2024

)
11 0 0,8 81/0/0 81 64,8

29/09/2023 - 

29/12/2023
Hệ số QĐ: 0.8

220 176

NGƯỜI KÊ KHAI

Nghệ An, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.16.002e/2021

BẢNG XÁC NHẬN GIỜ DẠY ĐÃ THỰC HIỆN TẠI  TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2023

Họ và tên: Trần Thị Gái     Đơn vị giảng dạy: Trường Sư phạm

Tổng cộng:
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G.Dạy NCKH HĐCM G.Dạy NCKH HĐCM G.Dạy NCKH HĐCM Chức vụ G.Dạy NCKH HĐCM
Hình thức 

học tập
G.Dạy NCKH HĐCM

Loại ÔĐ-

TS

Tỷ 

lệ
Loại miễn G.Dạy NCKH HĐCM

Dưới 

200%

Trên 

200%

1 01/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

2 02/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

3 03/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

4 04/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

5 05/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

6 06/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

7 07/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

Miễn giảm khác
Đơn giá thanh 

toán
Định mức Miễn giảm Phải thực hiện Miễn giảm chức vụ Miễn giảm đi học

Miễn giảm 

ÔĐTS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG SƯ PHẠM

BM.KLLĐ.11.006/2021

BẢNG CHI TIẾT ĐỊNH MỨC VÀ MIỄN GIẢM ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG NĂM 2023

Họ và tên: Trần Thị Gái     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm

TT Tháng
Chức 

danh
HSL

TĐC

M
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8 08/2023
Giảng 

viên
3,66

Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

9 09/2023

Giảng 

viên 

chính

4,4
Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

10 10/2023

Giảng 

viên 

chính

4,4
Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

11 11/2023

Giảng 

viên 

chính

4,4
Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

12 12/2023

Giảng 

viên 

chính

4,4
Tiến 

sĩ
16.67 19.58 17.92 5 0 5.38 11.67 19.58 12.54 0 0 0

Trung cấp 

chính trị 

không tập 

trung(30%, 

0%, 30%); 

30 0 30 0 0 0 0 90000 100000

200 235 215 60 0 65 140 235 150Tổng cộng

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU
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TT Tên lớp học phần Khóa Sĩ số Số TC
Số tiết theo 

khung CT

Số giờ kê 

khai quy 

chuẩn

Thời gian thực 

hiện
Ghi chú

1

Nhập môn ngành sư 

phạm(122.1)_LT_07_(SP 

Sinh)_DAMH_15_PED20002

 Khóa 

63
20 3 0/(45)/0 20

13/11/2022 - 

27/11/2022

Hình thức dạy: ĐAMH - quy đổi giờ thủ công; Loại lớp: 

Đồ án môn học; Tổng giờ QĐ: 40

2
Kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh 

học(123.2)_LT_01_BIO30019

 Khóa 

62
15 2 20/(0)/10 33

04/09/2023 - 

18/12/2023

Hình thức dạy: L.Thuyết & T.Luận; Loại lớp: Bình 

thường; Tổng giờ QĐ: 33

3
Lý luận và phương pháp dạy học Sinh 

học(123.1)_LT_01_BIO31020

 Khóa 

62
15 3 30/(0)/15 49.5

04/09/2023 - 

18/12/2023

Hình thức dạy: L.Thuyết & T.Luận; Loại lớp: Bình 

thường; Tổng giờ QĐ: 49.5

4

Nhập môn ngành sư 

phạm(123.1)_LT_04_(SP Sinh 

học)_DAMH_25_PED20002

 Khóa 

64
17 3 0/(45)/0 34

22/11/2023 - 

10/01/2024

Hình thức dạy: ĐAMH - quy đổi giờ thủ công; Loại lớp: 

Đồ án môn học; Tổng giờ QĐ: 34

136.5

NGƯỜI KÊ KHAI

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.16.002a/2021

BẢNG XÁC NHẬN GIỜ DẠY ĐÃ THỰC HIỆN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Họ và tên: Trần Thị Gái     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm

Tổng cộng:
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TT Tên lớp học phần Khóa Sĩ số Số TC
Số tiết theo 

khung CT

Số giờ kê 

khai quy 

chuẩn

Thời gian thực 

hiện
Ghi chú

1

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong 

dạy học Sinh học_Trường Đại Học 

Vinh_Lý luận và PPDH bộ môn Sinh 

học_1_1 (30)

30 10 3 45/(0)/0 52.13
06/08/2023 - 

07/08/2023

Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

2

HD luận văn: HD luận văn K29: LL 

và PPDH BM Sinh học  (HV Cao 

Mộng Thi) (LL và PPDH BM Sinh 

học _ 29 _ TS. Trần Thị Gái)

29 1 2 35/(0)/0 52.5  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: HD Luận văn; Tổng giờ 

QĐ: 52.5

104.63

NGƯỜI KÊ KHAI

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.16.002d/2021

BẢNG XÁC NHẬN GIỜ DẠY ĐÃ THỰC HIỆN HỆ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Họ và tên: Trần Thị Gái     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm

Tổng cộng:
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TT Nội dung các hoạt động Loại hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian Số buổi Số giờ đổi

1

Tập huấn nâng cao năng lực khảo thí và đào tạo 

bồi dưỡng đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 

(tất cả các buổi sáng từ ngày 11/12/2023 đến ngày 

17/12/2023)

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
12/12/2023 1 10

2
Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 

năm 2023.
Họp Trường Đại học Vinh 23/11/2023 1 1.5

3

Nghiệm thu các sản phẩm đề tài "Phát triển 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành SInh 

học theo tiếp cận CDIO"

Họp Trường Đại học Vinh 23/11/2023 1 1.5

4

Nghiệm thu sản phẩm đề tài "Phát triển chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Toán học theo 

tiếp cận CDIO"

Họp Trường Đại học Vinh 22/11/2023 1 1.5

5

Tiết 3 ngày 21/11/2023: Cô Trần Huyền Trang 

môn Vi sinh bài "Ôn tập chương sinh trưởng và 

phát triển của vi sinh vật"

Dự giờ Trường sư phạm 21/11/2023 1 1.5

6
Tiết 4 ngày 21/11/2023 phòng A3 203 Thầy Cao 

Cự Giác "isomers"
Dự giờ Trường sư phạm 21/11/2023 1 1.5

7 Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 17/11/2023 1 1.5

8
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và chào đón 

Tân sinh viên Khoa Sinh học
Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 17/11/2023 1 1.5

9 Họp Khoa Sinh học Họp Khoa Sinh học 03/11/2023 1 1.5

10

Nghiệm thu các sản phẩm đề tài "Phát triển 

chương trình dạy học học phần Tiếng Anh cho các 

CTĐT thạc sĩ theo tiếp cận CDIO"

Họp Trường Đại học Vinh 02/11/2023 1 1.5

11

Nghiệm thu các sản phẩm đề tài "Phát triển CTĐT 

trình độ thạc sĩ ngành Hóa Hữu cơ theo tiếp cận 

CDIO"

Họp Trường Đại học Vinh 30/10/2023 1 1.5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.06.003/2021

BẢNG KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2023

Họ và tên: Trần Thị Gái     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm
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12

Nghiệm thu các sản phẩm đề tài "Phát triển CTĐT 

trình độ thạc sĩ ngành Hóa phân tích theo tiếp cận 

CDIO"

Họp Trường Đại học Vinh 30/10/2023 1 1.5

13

Nghiệm thu các sản phẩm đề tài: "Xây dựng đề 

cương chi tiết học phần thực tập, đồ án tốt nghiệp; 

luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sỹ theo tiếp cận 

CDIO".

Họp Trường Đại học Vinh 25/10/2023 1 1.5

14

Nghiệm thu đề tài "Phát triển CTĐT trình độ thạc 

sĩ ngành LL&PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị 

theo tiếp cận CDIO"

Họp Trường Đại học Vinh 25/10/2023 1 1.5

15
Tập huấn công tác coi thi và trực thi trắc nghiệm 

khách quan trên máy tính

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 23/10/2023 1 10

16
Họp  về công tác tự đánh giá 10 CTĐT trình độ 

Thạc sĩ
Họp Trường Đại học Vinh 19/10/2023 1 1.5

17

Gala "Giai điệu mùa thu" chào mừng thành công 

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kỷ niệm 93 năm 

Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2023) 

Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 18/10/2023 1 1.5

18

Lễ trao bằng cho Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân (đợt 4) 

năm 2023 và trao danh hiệu sinh viên giỏi năm 

học 2022 - 2023.

Hoạt động khác Trường Đại học Vinh 15/10/2023 1 1.5

19
Tham dự đại hội chi đoàn lớp 62 Sư phạm Sinh 

học
Dự Hội thảo - Hội nghị Khoa Sinh học 04/10/2023 1 1.5

20

The 6th Rencontres de Quy Nhon: International 

Biology Conference 2023 From connections to 

collaborations September 20 – 22, 2023, ICISE, 

Quy Nhon, Vietnam

Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... ICISE 22/09/2023 1 10

21

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ 

Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (điểm cầu 

trực tuyến đặt tại Trường Đại học Vinh).

Dự Hội thảo - Hội nghị Tỉnh Nghệ An 16/09/2023 1 1.5

22 Hội nghị CASEAN-8: các phiên họp A, B Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 29/08/2023 1 1.5
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23
Hội nghị CASEAN-8: các phiên họp A, B và 

Trưng bày Poster II
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 29/08/2023 1 1.5

24

Khai mạc và Phiên toàn thể Hội nghị Khoa học Tự 

nhiên cho các Nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu sinh 

và Học viên cao học các nước Đông Nam Á lần 

thứ 8 (CASEAN-8)

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 28/08/2023 1 1.5

25

Hội nghị đánh giá kết quả năm học 2022-2023, 

chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 

của Trường Sư phạm

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 23/08/2023 1 1.5

26

Họp thống nhất một số nội dung triển khai đề tài 

cấp Cơ sở năm 2023 về phát triển chương trình 

đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO

Họp Trường Đại học Vinh 22/08/2023 1 1.5

27

Hướng dẫn thực hiện chương trình hệ chất lượng 

cao của Trường Đại học Vinh cho học sinh lớp 10 

năm học 2023-2024

Họp Trường Đại học Vinh 12/08/2023 1 1.5

28

Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 cho học sinh lớp 10 hệ Chuyên năm 

học 2023-2024

Họp Trường Đại học Vinh 12/08/2023 1 1.5

29
 Báo cáo đề cương luận văn Thạc sĩ ngành LL và 

PPDH Sinh học k30 
Họp Phòng Sau đại học 07/08/2023 1 1.5

30 Tập huấn "Dạy và học theo dự án ở bậc đại học"
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 26/07/2023 1 10

31
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành LL và PPDH Sinh 

học k29 lớp 2 (sáng)
Họp Phòng Sau đại học 17/07/2023 1 1.5

32
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành LL và PPDH Sinh 

học k29 lớp 2 (chiều)
Họp Phòng Sau đại học 17/07/2023 1 1.5

33
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành LL và PPDH Sinh 

học k29 lớp 1
Họp Phòng Sau đại học 16/07/2023 1 1.5

34

Hội nghị - Tập huấn về Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 13/07/2023 1 1.5

35

Nghiệm thu bản thảo giáo trình: “Lý luận và 

phương pháp dạy học Sinh học”; Chủ biên: TS. 

Phạm Thị Hương (Viện NC&ĐTTT)

Họp Trường Đại học Vinh 15/06/2023 1 1.5
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36
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 11/06/2023 1 1.5

37

Hội nghị “Tổng kết hoạt động dạy học theo dự án, 

sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi 

Nghiệp vụ sư phạm Trường Sư phạm năm học 

2022 - 2023".

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 01/06/2023 1 1.5

38 Chương trình Vui Tết Thiếu nhi 1/6 Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 01/06/2023 1 1.5

39
Họp về công tác phát triển chương trình đào tạo 

Sau đại học
Họp Trường Đại học Vinh 29/05/2023 1 1.5

40
Họp Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Sư 

phạm khoa học tự nhiên
Họp Trường Đại học Vinh 22/05/2023 1 1.5

41
Họp Hội đồng nghiệm thu Chương trình đào tạo 

ngành SP Khoa học tự nhiên
Họp Trường Đại học Vinh 08/05/2023 1 1.5

42 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường Họp Trường Đại học Vinh 27/04/2023 1 1.5

43
Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên Trường 

Sư phạm năm học 2022 - 2023
Hoạt động khác Trường Đại học Vinh 25/04/2023 1 1.5

44
Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 

năm 2023
Họp Trường Đại học Vinh 12/04/2023 1 1.5

45
Tập huấn phân tích kết quả chấm thử nghiệm theo 

mô hình đánh giá theo chuẩn đầu ra
Hoạt động khác Trường Đại học Vinh 11/04/2023 1 1.5

46

Họp về hoàn thiện Quy định phát triển chương 

trình đào tạo, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá 

ở Trường Đại học Vinh

Họp Trường Đại học Vinh 07/04/2023 1 1.5

47
Họp rà soát các nội dung tự đánh giá 10 chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 04/04/2023 1 1.5

48
Tổ chức chương trình “Pitching Day” và ra mắt 

các câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 23/03/2023 1 1.5

49
Gặp mặt các giảng viên dự thi thăng hạng CDNN 

Giảng viên chính năm 2023
Họp Trường Đại học Vinh 21/03/2023 1 1.5

50
Hội nghị "về chuyển đổi số, phát triển trường học 

thông minh và dạy học trực tuyến"
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 15/03/2023 1 1.5
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51
Hội nghị tập huấn thử nghiệm mô hình đánh giá 

kết quả học tập theo chuẩn đầu ra
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 10/03/2023 1 1.5

52
Họp Ban CDIO về demo bài kiểm tra đánh giá 

theo Chuẩn đầu ra
Họp Trường Đại học Vinh 28/02/2023 1 1.5

53

Khóa bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

cho viên chức quản lý, giảng viên giảng dạy các 

học phần dạy học dựa vào dự án năm 2023

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 22/02/2023 1 10

54
Nhà trường làm việc với các chuyên gia về Đại 

học số và Phần mềm mã nguồn mở
Họp Trường Đại học Vinh 20/02/2023 1 1.5

55
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 

2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 12/01/2023 1 1.5

56
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 

2022
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 30/12/2022 1 1.5

57
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ và Chào năm mới 2023
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 30/12/2022 1 1.5

58
Tổ chức hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống e-

Learning
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 28/12/2022 1 1.5

59

Hội nghị tổng kết hoạt động dạy học các học phần 

dạy học dự án, sinh viên nghiên cứu khoa học và 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 27/12/2022 1 1.5

60

Hội nghị tổng kết hoạt động dạy học các học phần 

dạy học dự án, sinh viên nghiên cứu khoa học và 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 27/12/2022 1 1.5

61
Xây dựng chương trình đào tạo ngành sư phạm 

Khoa học tự nhiên
Tham gia xây dựng CT ĐT ngành mới Trường sư phạm 1 10

62
Chủ trì rà soát chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành 

Lí luận và Phương pháp dạy học Sinh học
Chủ trì rà soát CTĐT Trường Đại học Vinh 1 20

63
Học lớp trung cấp chính trị khoá 52.7 tại trường 

chính trị Tỉnh Nghệ An
Học đại học VB2, VLVH, cao cấp lý luận

Trường chính trị tỉnh 

Nghệ An
1 10

64
Bài giảng STEM  lớp 11 cho học sinh trường 

THPT chuyên Đại học Vinh
Biên soạn bài giảng môn học mới

Trường THPT 

chuyên ĐH Vinh
1 10
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65
Cập nhật tài liệu cho môn học Lý luận và PPDH 

môn Sinh học
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

66
Cập nhật tài liệu mới cho môn Kiểm tra đánh giá 

môn Sinh học
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

67 Cập nhật tài liệu mới cho môn Nhập môn Sư phạm Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

68

Cập nhật tài liệu mới cho học phần tổ chức hoạt 

động trải nghiệm trong dạy học môn Sinh học cho 

cao học khoá 30

Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

69
Cập nhật tài liệu môn Lý luận dạy học hiện đại 

môn Sinh học 
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

70
Biên soạn bài giảng môn Các chiến lược trong dạy 

học môn Sinh học cho Cao học khoá 30
Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

71

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy học 

môn Sinh học 10 để bồi dưỡng cho GV tỉnh Nghệ 

An

Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

71 252.5

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

Tổng cộng:
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TT Nội dung các hoạt động Loại hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian Số buổi Số giờ đổi

1
Toa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 17/11/2022 1 1.5

2
Dự giờ Thầy Hồ Anh Tuấn - Khoa Sinh học tiết 7 

ngày 04/11/2022 phòng A2 201
Dự giờ Trường sư phạm 04/11/2022 1 1.5

3
Hội nghị tập huấn và lấy ý kiến về đánh giá kết quả 

học tập theo chuẩn đầu ra ngày 24/10/2022
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 24/10/2022 1 1.5

4

Khoá bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

cho cán bộ lãnh đạo, giảng viên giảng dạy các học 

phần dạy học dựa vào dự án năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 19/10/2022 1 10

5

Hội diễn văn nghệ " ÂM VANG MÙA THU " 

chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 

2023 - 2028, Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 

nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 92 năm Ngày 

thành lập Hội LHPN Việt nam (20/10/1930 - 

20/10/2022)

Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 18/10/2022 1 1.5

6
Họp hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ k28 

LL&PPDH Sinh học k28 Vinh ngày 25/08/2022
Họp Khoa Sinh học 25/08/2022 1 1.5

7

Họp hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ k28 

LL&PPDH Sinh học k28 Sài Gòn ngày 

19/08/2022

Họp Khoa Sinh học 19/08/2022 1 1.5

8
Họp hồi đồng xét luận văn thạc sĩ chuyên ngành 

LL&PPDH Sinh học k28
Họp Khoa Sinh học 18/08/2022 1 1.5

9
Họp hồi đồng xét luận văn thạc sĩ chuyên ngành 

LL&PPDH Sinh học k28 ngày 18/08/2022
Họp Khoa Sinh học 18/08/2022 1 1.5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.06.003/2021

BẢNG KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2022

Họ và tên: Trần Thị Gái     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm
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10

Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình thí điểm 

trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập 

Quốc tế - Trường Đại học Vinh năm 2022

Họp Trường Đại học Vinh 17/08/2022 1 1.5

11
Nghiệm thu Chương trình khung cho bậc THPT hệ 

Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm 2022
Họp Trường Đại học Vinh 02/08/2022 1 1.5

12
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành PPDH Sinh 

học K28 Gia Lai
Họp Khoa Sinh học 23/07/2022 1 1.5

13

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường  (Thực hiện 

quy trình quy hoạch Ban Giám hiệu, Hội đồng 

trường)

Họp Trường Đại học Vinh 13/07/2022 1 1.5

14
Tập huấn mô hình tổ chức dạy học theo chương 

trình tiên tiến ở bậc phổ thông
Họp Trường Đại học Vinh 03/07/2022 1 1.5

15
Tập huấn kiểm tra công tác Coi thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông năm 2022.
Họp Trường Đại học Vinh 23/06/2022 1 1.5

16

Tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng đại học định 

hướng đổi mới sáng tạo. Chuyên đề: “Đại học định 

hướng đổi mới sáng tạo-Tiếp cận mô hình và Quản 

trị chất lượng”.  Chuyên gia: GS.TS. Nguyễn Hữu 

Đức

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 17/06/2022 1 1.5

17

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 

2022 - 2027 (Phiên chính thức)

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 27/05/2022 1 1.5

18 Dự giờ Cô Mai - THPT chuyên Dự giờ
THPT chuyên ĐH 

Vinh
21/05/2022 1 1.5

19
Seminar với GS Hồ Tấn Nhựt về một số vấn đề về 

đổi mới sáng tạo và triển khai dạy học dự án
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 20/05/2022 1 1.5

20

Seminar: Khung chuẩn đầu ra CTĐT giáo viên và 

Khung chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ Trường Đại học 

Vinh

Họp Trường Đại học Vinh 25/03/2022 1 1.5

21

Họp Hội đồng nghiệm thu Đề cương Tài liệu Bồi 

dưỡng GV THCS dạy môn KHTN thực hiện 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Họp Trường Đại học Vinh 16/03/2022 1 1.5
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22
Xây dựng chương trình giáo dục hệ CLC THPT 

chuyên
Họp Trường Đại học Vinh 16/03/2022 1 1.5

23 Họp về Đào tạo sau đại học và Đào tạo giáo viên Họp Trường Đại học Vinh 16/02/2022 1 1.5

24

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết học 

phần dự án dạy học bằng Tiếng Anh: Học phần 

ICT và Thực tập và đồ án tốt nghiệp

Họp Đại học Vinh 23/01/2022 1 1.5

25 Tập huấn và chuyển giao tài liệu modul 7 Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,...
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
30/12/2021 1 10

26 Tập huấn và chuyển giao tài liệu modul 8 Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,...
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
29/12/2021 1 10

27

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 1

Dự Hội thảo - Hội nghị Bộ GDDT 23/12/2021 1 1.5

28 Họp ra mắt tổ tư vấn Trường sư phạm Họp Trường sư phạm 18/12/2021 1 1.5

29
Dự giờ dạy thử nghiệm Mô đun 4: Môn Toán - 

TrH01 (8-10/09/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,...

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
10/12/2021 1 10

30
Tập huấn chuyển giao tài liệu modul 5 bồi dưỡng 

GV phổ thông cốt cán (14-16/10/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,...

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
10/12/2021 1 10

31

Hội thảo-Tập huấn cho GVSP chủ chốt cấp THCS, 

THPT triển khai thực hiện bồi dưỡng mô đun 2, 3, 

4 cho GVPT trong khuôn khổ Chương trình ETEP 

(28-29/09/2020)

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 10/12/2021 1 1.5

32

Hội thảo - Tập huấn cho giảng viên sư phạm chủ 

chốt triển khai thực hiện bồi dưỡng Mô đun 9 cho 

đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán trong khuôn 

khổ Chương trình ETEP năm 2021

Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 06/12/2021 1 3

33

Tham dự HT-TH và chuyển giao tài liệu Module 9 

Bồi dưỡng GVPT cốt cán và đại trà: Thời gian: 03 

ngày, từ ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021 

Địa điểm: Cụm nhà học A - Trường Đại học Vinh

Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 30/11/2021 1 10



Được xác nhận bởi: 1457: LÊ QUANG VƯỢNG. Lúc: 18:10:51 09/01/2023
Email: vuong201173@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 

Được lập bởi: 1451: TRẦN THỊ GÁI. Lúc: 10:40:01 09/01/2023
Email: gaitt@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 845046 Trang 4/8

34

Họp Hội đồng nghiệm thu về tài liệu dùng cho 

BDTX  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

Module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường Tiểu 

học/Trung học cơ sở/Trung học phổ thông (trực 

tiếp kết hợp trực tuyến)

Họp Trường Đại học Vinh 28/11/2021 1 1.5

35
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modun 4 (Mô đun 04: 

HĐTN - THCS - 41 - M4ETEP2021) Buổi 4
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 21/09/2020 1 1.5

36
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modun 4 HĐTN - 

THCS - 41 - M4ETEP2021 buổi 1
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 20/09/2020 1 1.5

37
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modun 4 KHTN - 

THCS - 21 - M4ETEP2021 buổi 3
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 18/09/2020 1 10

38
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modun 4 KHTN - 

THCS - 21 - M4ETEP2021 buổi 2
Hoạt động khác Trường Đại học Vinh 17/09/2020 1 1.5

39
Tập huấn Mô đun 04: HĐTN, hướng nghiệp - 

THPT -55 - M4ETEP2021
Hoạt động khác Trường Đại học Vinh 15/09/2020 1 1.5

40
Cập nhật tài liệu mới môn Sinh học 11 THPT 

Chuyên hệ CLC
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh
1 10

41
Cập nhật tài liệu mới môn Thực hành dạy học môn 

Sinh học ở trường phổ thông
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Ngành Sinh học 1 10

42
Biên soạn tài liệu modul 6 Văn hóa nhà trường 

THPT (Sửa bản thảo theo góp ý của chuyên gia)
Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Đại học Vinh 1 10

43
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn 

Sinh học dành cho học viên cao học 28
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Ngành Sinh học 1 10

44
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn 

Sinh học dành cho học viên cao học 29
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

45

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 2

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5

46

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 3

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5
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47

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 3

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5

48

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 4

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5

49

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 5

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5

50

Hội thảo trực tuyến của ETEP về "Tăng cường 

năng lực phát triển chương trình" (23-12-

25/12/2021) buổi 6

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5

51

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa 

học và công nghệ trọng điểm cấp Trường 2021: 

Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo 

ngành Sư phạm Sinh học theo tiếp cận CDIO  Chủ 

nhiệm: TS. Nguyễn Bá Hoành

Tham gia rà soát CTĐT Trường Đại học Vinh 1 5

52
Rà soát chương trình đào tạo sau đại học ngành Lý 

luận và PPDH Sinh học
Chủ trì rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 20

53
Cập nhật tài liệu mới môn Sinh học 10 THPT Bộ 

sách Cánh diều
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

54
Biên soạn bài giảng môn Sinh học 10 bộ Cánh 

Diều
Biên soạn bài giảng môn học mới

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

55
Cập nhật tài liệu mới môn Sinh học 12 THPT 

Chuyên hệ CLC
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

56 Biên soạn bài giảng môn Sinh học 12 hệ CLC Biên soạn bài giảng môn học mới
Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

57
Cập nhật tài liệu mới môn ôn thị HSG tỉnh môn 

Sinh học 11 THPT Chuyên
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

58
Biên soạn bài giảng bồi dưỡng học sinh giỏi Tỉnh 

môn Sinh học 12 năm 2022
Biên soạn bài giảng môn học mới

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

59
Biên soạn bài giảng bồi dưỡng HSG quốc gia môn 

Sinh học năm 2022
Biên soạn bài giảng môn học mới

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

60 Cập nhật tài liệu dạy học Chuyên đề Sinh học 10 Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học
Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10
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61 Cập nhật tài liệu mới môn Nhập môn NVSP Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

62 Biên soạn bài giảng học phần Nhập môn NVSP Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

63
Tham gia xây dựng mô hình trường THPT hệ Chất 

lượng cao Trường Đại học Vinh
Tham gia xây dựng CT ĐT ngành mới Trường Đại học Vinh 1 10

64
Thẩm định SGK môn Sinh học 11 do Bộ GD và 

ĐT tổ chức vòng 1 đợt 1 (10-22/09/2022)
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 10

65

Tham gia Hội đồng thẩm định SGK môn Sinh học 

11 do Bộ GD và ĐT tổ chức vòng 2 đợt 1 (ngày 19-

21/12/2022)

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 10

66
Thẩm định SGK môn Sinh học 11 do Bộ GD và 

ĐT tổ chức vòng 2 đợt 1 (ngày 7-12/11/2022)
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 10

67
Tham gia học lớp Trung cấp chính trị tại trường 

Chính trị tỉnh Nghệ An lớp K52.7

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 1 10

68

Tập huấn "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy 

STEM trong dạy học môn Sinh học" đợt 1 ngày 28-

30/11/2022

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 10

69

Tập huấn "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy 

STEM trong dạy học môn KHTN" đợt 2 ngày 4-

7/12/2022

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 10

70
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modul 5 Hoạt động trải 

nghiệm - TH - 71 - M5ETEP2021 (24-25/11/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 1 10

71
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modul 5 KHTN - THCS 

- 39 - M5ETEP2021 (26-27/11/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 1 10

72
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modul 9 HDTN - THPT 

- 55 - M5ETEP2021 (21-23/11/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 1 10

73
Bồi dưỡng GVPT cốt cán Modul 9 KHTN - THCS 

- 21 - M5ETEP2021 (21-23/11/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 1 10

74
Hội thảo ETEP -Trung học-HĐ trải nghiệm, HN 

(24-25/07/2021)
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,...

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 10

75
Họp Hội đồng nghiệm thu CTĐT THPT Chất 

lượng cao môn Hoá học và Sinh học (23/11/2021)
Họp Trường Đại học Vinh 1 1.5
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76

Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam 20/11 và Kỷ 

niệm 55 năm thành lập Trường THPT Chuyên 

(1966 - 2021)

Dự Hội thảo - Hội nghị
Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh
1 1.5

77
Họp Hội đồng nghiệm thu Chương trình đào tạo 

THPT Chất lượng cao: Môn Toán, Môn STEM
Họp Trường Đại học Vinh 1 1.5

78

Hội thảo - Tập huấn triển khai bồi dưỡng Mô đun 

5 cho đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán trong 

khuôn khổ Chương trình ETEP năm 2021 

(04/11/2021)

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 1 1.5

79

Tổ chức khóa bồi dưỡng cho giảng viên sư phạm 

và giảng viên quản lý giáo dục về phát triển 

chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực thuộc 

Chương trình ETEP năm 2021 (trực tiếp kết hợp 

trực tuyến)

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 1 1.5

80

Buổi test thử lớp học ảo trên hệ thống LMS của 

Viettel trong khuôn khổ Chương trình ETEP năm 

2021 (đợt học 4 22/09/2021)

Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 1 10

81 Tập huấn xây dựng bài giảng/học liệu E-learning Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 1 1.5

82
Semina: Dạy học dự án Rèn luyện học tập chủ 

động và đổi mới sáng tạo
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 1 1.5

83

Tham dự Bồi dưỡng thử nghiệm Mô đun 4 CT 

ETEP trực tiếp qua lớp học ảo (lớp Toán và Tiếng 

Việt cấp Tiểu học) do Trường ĐHSP Đà Nẵng tổ 

chức (cả ngày: sáng từ 08:00, chiều từ 14:00 ngày 

8,9,10/09/2021))

Dự Hội thảo - Hội nghị
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
1 1.5

84
Biên soạn kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 năm 

2021-2022
Biên soạn bài giảng môn học mới

Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh
1 10

85
Biên soạn kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 năm 

2021 - 2022
Biên soạn bài giảng môn học mới

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

86
Biên soạn bài giảng bồi dưỡng học sinh giỏi Tỉnh 

môn Sinh học 12 năm 2020-2021
Biên soạn bài giảng môn học mới

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10

87
Biên soạn bài giảng bồi dưỡng HSG quốc gia môn 

Sinh học năm 2021-2022
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học

Tổ Sinh - THPT 

chuyên
1 10
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88
Biên soạn bài giảng Nhập môn NVSP cho sv K62 

năm 2021-2022
Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

89
Cập nhật tài liệu mới cho học phần Nhập môn 

NVSP
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

89 505.5

Nghệ An, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

Tổng cộng:


